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I. ĐỌC - HIỂU (3 điểm )
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

            Có bao giờ chúng ta yêu thế gian này như yêu ngôi nhà có bếp lửa ấm áp của mình không? Có bao giờ chúng ta yêu nhân loại như yêu một người máu thịt của mình không? Chúng ta từng nói đến việc làm sao trở thành những công dân toàn cầu. Danh từ Công dân toàn cầu rất dễ làm cho những ai đó lầm tưởng về một siêu nhân trong những khía cạnh nào đấy. Nhưng bản chất duy nhất của một công dân toàn cầu là một người biết yêu thương thế gian này và luôn tìm cách cải biến thế gian. Có thể sẽ có những công dân kêu lên đầy bất lực: Ta chỉ là một sinh linh bé nhỏ này làm sao ta có thể yêu thương và che chở cả thế gian rộng lớn nhường kia! Việc yêu thương và che chở cho cả thế gian có phải là một ước mơ  hay một nhân cách hão huyền không? Không. Đó là một hiện thực và đó là một nguyên lý. Khi một con người yêu thương chân thực mảnh đất con người đó đang đứng dù chỉ vừa hai bàn chân thì người đó đã yêu cả trái đất này. Khi bạn yêu một cái cây bên cạnh bạn thì bạn yêu mọi cái cây trên thế gian. Khi bạn yêu thương một con người bên cạnh thì bạn yêu cả nhân loại. Và khi tất cả những con người dù bé nhỏ đến đâu yêu thương người bên cạnh thì tình thương yêu ấy sẽ ngập tràn thế gian này.
 Tình yêu thương nhân loại sẽ ngay lập tức trở nên hão huyền và mang thói đạo đức giả khi chúng ta nói đến tình yêu thương đó mà không bao giờ chúng ta yêu thương nổi một người bên cạnh. Và thói đạo đức giả đang lan rộng trên thế gian chúng ta đang sống.
Hãy cứu thế gian này khỏi những hận thù, những ích kỷ, những vô cảm và giá lạnh bằng những hành động cụ thể của mỗi con người đang sống trên thế gian này. Đấy là tiếng kêu khẩn thiết, đầy tình thương yêu và trách nhiệm của biết bao con người đang sống trên thế gian này.
(Trích Cần một ngày hòa giải để yêu thương dẫn theo http://www.tuanvietnam.net, ngày 7/9/2010)
Câu 1. Theo văn bản, phẩm chất cốt lõi của một “công dân toàn cầu” là gì?
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của một phép tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 3. Văn bản trên sử dụng thao tác lập luận nào khi bàn về “bản chất duy nhất của công dân toàn cầu”?
Câu 4. Anh/chị thử đưa ra một định nghĩa khác về “công dân toàn cầu”.


II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
 
Theo anh/chị, thế hệ trẻ Việt Nam cần làm gì để trở thành “công dân toàn cầu”? viết đoạn văn (khoảng 200 chữ trình bày quan điểm của mình.

Câu 2. (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau:

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

(Vội vàng - Xuân Diệu, Ngữ văn 11 Tập hai,
NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.22)

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.

(Sóng - Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12 Tập một,
NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.156)
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iy hoa Khong tin, buge gio & huong dime bay di.
- Niing va gi6, huong va hoa & ddy chinh 12 mia xuin cua dit trdi véi bat
ngin hoa thom 0 1a. DO 1 hoa ding ngi xanh ri, can 1o pho phd, 1i khite
anh, 1d my diea gid heom.... mia xuin dy thit thanh tin diém
1¢ diy quyén ri nhur by moi thiéu ni thng giéng ngon nhue mgt cdp moi
g
- Hrong v&i mau & diy la nhimg an du dé noi dén tudi tré cia doi ngudi.
Xuin Diéu 1 ngudi ludn lo s vé thii gian, vé tui tic vi theo nhi tho:
Xuin diwong 161, nghia la xuin domg qua/Xudn con non, nghia ld xuin s&
gid/Ma xuin hét, nghia la t6i cimg ma/Long 16i ring, nhing heong trci cie
chit/Khéng cho dii thdi tré cia nhdn gian/N6i lam chi riing xudn van tudn
hodn/Néu tudi tré ching hai ldn thim lgi.
- Nhin vit trf tinh ¢6 mt khit vong tio bao, minh liét, muén ngy trj thién
nhién, doat quyén tao hoa dé vii tru ngimg quay, thoi gian ngimg troi,
‘nhin tin hucng nhiimg phiit gidy dep nhit cua doi ngudi. Dy cling chinh la
‘mt khit vong rit nhin van.
* Nghé thujt: thé tho ngd ngdn, giong digu dong dac, soi ndi, ty tin, sir
dung dong tir manh £, bud
2.2. Dogn tho trong bii Song ciia Xuin Quynh thé hi¢n cdi ti ddy khao
khit duge dong cim, thiu hiéu v bit tir héa tinh yéu.
- Khit vong dugc hoa thinh trim con song nho, khit vong duge tan thinh
trim con séng nho 13 khit vong duge cho di va ding hién boi c6 mot
‘nghich i trong tinh yéu 13 Hanh phiic thit si chi dén khi ban dim manh
dan cho di chii khing phdi nim giie thit chat (Christopher Hoare)._
- Khit vong mudn hoa nhip tinh yéu ciia minh dé ngan nim con v. Diyla
khit vong muén duoc vinh ciru héa, bit tir hoa tinh yéu, huong
cim, dong cm, thiu hiéu v bién, tuyét dich.
- Trong quan niém tinh yéu cua Xuin Quynh ta thiy duge mdt w tuéng
‘nhin van: yéu va si hién dang, chix hién dang khong duge hiéu theo nghia
thong tyc. Tinh yéu cia i nhin khong tich rdi cong
- Diit bii tho trong hoin cinh nhing nam thing khi dit nuée dang c6 chién
tranh ta cang hiéu mot cich thim thia va sdu sic vé tinh yéu vi nhimg khat
vong ciia nhimg con ngudi trong thai dai &y => Mong mudn dem tinh yé

i bién Ién tinh yéu cuge doi dé tinh yéu dy

* Ngh thujt: Doan tho sir dyng thé tho nam chir gidu nhip di¢u goi am
huong ciia nhing con song bién; sir dung phép nhan héa, so sinh.

1.0

3.S0 sanh:

- Diém twong ding: A
+ Hai doan tho déu boc 10 cam xiic manh ligt vé tinh yéu, tinh yéu lisa doi,
tinh yéu cude song, nhing suy ngim, chiém nghiém truée cude doi. Dy 1

hai doan tho 6 sw két hop hai hoa giira cam xiic va triét ly.
+ Ci hai doan tho déu sir dung thé tho ngil ngon giau nhip diéu qua d6 thé
hién mot I¢ séng dep. mot quan niém rit mGi mé vé nhin sinh v tinh yéu.

+ Khic biét trong phong cdch tho cta hai thi si: Xuin Diéu: séi ndi manh
diy nam tinh con Xuin Quynh thi thi tim tinh diy ni tinh.

+ Cich img xif trong tinh yéu cua hai nhi tho ¢6 diém khic biét: Xuin Diéu
tiée thoi gian tui tré nén trude sy chay trdi cua thdi gian, nhi tho d
ving, cubng quit, tin huong. Con khit vong trong tinh yéu
ciia Xuin Quynh I uée vong hién ding, dem tinh yéu nho bé cia cdi toi ci
nhin hoa trong tinh yéu dt nude, tinh yéu 16 quoc dé cho tinh yéu dy cing
tr6 nén c6 ¥ nghia khong chi cho riéng minh ma cho tit ca moi ngudi
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Li giai diém khic bigt

+ Hodn canh sing tic v phong céch nghé thudt khic bigt,
bi

+Noi dung dé tai ki
Dis chon cich thé hi¢

nay nhiing tu twing va quan é tinh yéu dep, méi mé va dic
dio. Dis c6 huémg t6i muc dich riéng tu hay cao ci cong dong thi nhimg
tam hén, tinh yéu 6 ximg ding diwge trin trong, nggi ca vi nhin dige
sur dong diéu, yéu mén tir nhiéu thé hé djc gia.

d. Chinh ta, ding tir, dat cau: i 025
‘Dim bio chuin chinh ta, ngit nghia, ngit phip tiéng Viét.
05

e. Siing tao: R PR
C6 ciich dién dat méi mé, thé hign suy nghi siu sic vé vin dé nghi ludn.

TONG DIEM: 10.0
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HUGNG DAN CHAM BE

HUAN THI THPT QUOC GIA NAM 2018
Mén: Ngit viin
(Hudng ddn c6 04 trang)

Phin [ Cau

Dip in

Diém

Theo van ban, pham chat cot 01 cia mot "cong dan toan cau” 1a biét yéu
thuong va luén tim céch cai bién thé gian nay.

05

Hoc sinh c6 thé chi ra va néu tic dung cua mot trong cac phép tu tr sau:
- Phép so sanh: C6 bao gic' ching ta yéu thé gian niy nhe yéu ngoi nhi c6
bép liva dm dp ciia minh khong? C6 bao gic: chiing ta yéu nhdn logi nhe
yéu mgt ngeoi mau thit ciia minh khong?

Tic dung: khién cho cdu vin gidu cim xic, hinh dnh, tao sy gin gii, thin
‘mit khi dé cap dén mgt vin dé thoat nghe rét cao siéu: tinh yéu thé gian,

nén giong dicu nghi luin ddy nhiét huyét.

- Sir dung cu hoi tu tir: C6 bao gio. X
: tic dgng manh mé dén tinh cam v i tri cia ngudi doc, gop phin

1.0

e thuyét phyc cho lip luin .

", van ban si dyung thao
tic Iip lujn bic bo: tir vige néu ¥ kién cho ring yéu thuong nhin logi la
mot ude mo hay nhin cich hao huyén, ring mdi nguds chi 12 mot sinh linh
nho bé 1im sao ¢6 thé yéu thuong v che cho i thé gidi rong 1n sau d6
dua ra 1i 1& d¢ I3t lai vin dé. icu ndy khién cho 13p ludn tr6 nén thuyét

05

c gia ndo, ¢6
i quyét nhimg
tranh, déy lii

'cfmg' din toan céu la ngudi coi nhimg vén dé cia nhan loai 1a vin
din tgc minh, cita cd nhin minh v biét suy nghi, hinh dgng vi mat thé gi

tdt dep hon.

1.0

m | 1

Theo nnll/dll.

ki nng thiét yéu nhur ki nang gidi quyét vin dé, ki ning giao tiép, ki ning
lam viéc nhom, ki ning ty hoc, sing tao... trong d6 ning lyc ngoai ngi,

i htps/lexam24h.com
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‘ming Iuc st dung cong ngh¢ thong tin va truyén thong 1a cyc ki quan trong.
+ B dudng nhimg phim chit dao ditc mang tinh ot 16i: long ty trong, tu
ton, tinh thin yéu nude, tinh thin trich nhiém...
- Bai hoe nhin thire hinh djng:

+"Cong din toan ciu" c6 thé hoa nhip vio thé gi6i phing nhung vin git
duge bin sic din toc cia minh. Day li mot thich thic lon ddi véi gidi tre
trong xu hudng hdi nhip
+ Phé phin nhimg ngui vi hiéu chua diing vé khii ni¢m "céng din toin
cu" nén dinh mat bin sic din tgc, coi thuong nhimg gid tri van héa
truyén théng cua cha ong

025

Chinh ta, ding tr, dat cau: Dam bao chuan chinh t, ngd nghia, ngd phap
iéng Vi

025

Sing tao: C cich dién dat mGi me, the hign suy nght sau sic vé van &
nghi lugn

025

Cimt nhin cia anh/chj vé hai dogn tho sau:
Toi mudn it nang di
Cho méu dimg nhat m
Toi muén buge gid lai
Cho Incong dimg bay di.
(Vi ving - Xuin Diu, Ngir van 11, Tap hai, NXB Gido dyc Viét Nam,
2016, 1r.22)
Lim sao diege tan ra
Thanh trim con séng nho
Giira bién lom tin yéu
Dé ngan nam con
(Song - Xuan Quinh, Ngir van 12, Tap mét, NXB Gido duc Viét Nam,
2016, 1r.156)

50

bai trién khai dwoc vén dé, Két bai

vin dé.
b. Xiic dinh ding vin dé cin nghj lugn: Cam nhin vé dep ni dung va
ngh? thuit cla hai don tho.

cic thao tic 13p luin; két hop chit ché gira 1i 18 v din chimg.

025

0.5

1. Gidi thicu Khdil quat V€ tic gia, téc phim:
- Xuin Di¢u I nha tho mdi nhd trong cic nha Tho Moi (Hodi Thanh), Gng
hoing cia tho tnh Vigt Nam hién dai. Xuin Diéu da mang dén cho tho ca

niém séng méi mé ciing voi nhimg cich tin nghé thuit ddy sing tao. Ong
I nha tho cta tinh yéu, ciia miia xudn va tudi tré véi giong tho si ndi, dim
trong tip Tho Tho (1938) I

mt rong nhiimg b tho hay
- Xuin Quynh 1 mdt trong s& nhimg nhi tho nif tiéu u biéu nhit cia thé

Quynh 1 tiéng long ciia mt tim hon phy ni nhiéu trfc an, vira hén nhién
tuoi tin vira chan thinh dam thim va luon da diét voi khit vong hanh phi

o thuomg.
“Hoa doc chién hio” (1968).

025

025

2. Cam nhan hai dogn tho:
2.1. Dogn tho trong bii tho Vi
sbi néi, v vip va giau khit vong.

- Khit vong ctia Xuin Diéu 1a khat vong tit ning va budc gi6; tit ning dé

ing ciia Xuin Digu bjc 1§ mpt cii t5i

1.0
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